
UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI 

TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG 

NĂM HỌC 2025-2026  

 

STT Họ tên học sinh 
Mã định danh 

Bộ GD&ĐT 
Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Ghi chú 

1 Trần Văn An 3153329012 29/05/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

2 Đặng Trường Anh 3144668434 03/11/2013 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

3 Đỗ Quỳnh Anh 3154031672 01/12/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

4 Phạm Tú Anh 3153330836 06/06/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

5 Phạm Hải Anh 3150139736 05/03/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện An 

Dương 

Thôn Bạch Mai , Xã Đồng Thái, 

An Dương TP-HP 

Thôn Bạch Mai , Xã Đồng 

Thái, An Dương TP-HP 

 

6 Phàn Hoàng Anh 0269252544 23/01/2014 Nam Dao 

Bệnh viện ĐK 

huyện Vị Xuyên 

- Tỉnh Hà Giang 

Xã Thượng Sơn Huyện Vị 

Xuyên - Tỉnh Hà Giang 

 

Xã Thượng Sơn Huyện Vị 

Xuyên - Tỉnh Hà Giang 

 

 

7 Đỗ Gia Bảo 3154030868 25/08/2014 Nam Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

8 Nguyễn Công Bảo 3167962714 06/11/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
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STT Họ tên học sinh 
Mã định danh 

Bộ GD&ĐT 
Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay Ghi chú 

9 Nguyễn Đức Biển 3152890929 21/03/2014 Nam Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

10 Nguyễn Tiến Công 3153333048 29/07/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện Phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

11 Bùi Bảo Châu 3153331144 16/09/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

12 Phạm Thùy Dương 3152890578 18/12/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

13 Bùi Linh Đan 3153332475 02/07/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

14 Nguyễn Hương Giang 3154031143 07/10/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

15 Nguyễn Tuấn Giang 3152890620 18/02/2014 Nam Kinh 

Bệnh viện đa 

khoa Ngô quyền 

Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

16 Phạm Thanh Hà 3154031955 20/12/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

17 Lê Ngọc Hân 3156048341 30/12/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa 

khoa An Dương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

18 Phạm Trọng Hoàng 3152890646 14/03/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
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19 Nguyễn Ngọc Lan 3153328109 28/03/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Lục Ngạn 

Bắc Giang 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

20 Đỗ Phương Linh 3151558504 13/01/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

21 Đặng Bảo Nam 3153328686 11/05/2014 Nam Kinh 

Trạm Y tế 

Phường Trung 

Sơn, Sầm sơn 

Thanh Hóa 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

22 Đoàn Hải Nam 3154031189 14/10/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

23 Bùi Thanh Ngọc 3154032093 28/12/2014 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

24 Đỗ Thảo Ngọc 3348710820 20/06/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

25 Bùi Thảo Nguyên 3153330432 29/05/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

26 Bùi Linh Nhi 3153331788 02/07/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

27 Đoàn Đức Phong 3152890811 18/03/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

28 Trần Văn Phúc 3153329219 29/05/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
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29 Đặng Thừa Phúc 3154031056 25/09/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

30 Đỗ Trí Quân 3153328433 03/05/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

31 Dương Hồng Thái 2457134457 21/07/2014 Nam Tày 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Sơn 

động Tỉnh Bắc 

Giang 

Thôn Gà xã Vân Sơn, huyện 

Sơn Động ,Tỉnh Bắc Giang 

Thôn Gà xã Vân Sơn, huyện 

Sơn Động ,Tỉnh Bắc Giang 

 

32 Nguyễn Tấn Thành 3152890836 21/03/2014 Nam Kinh 

Bệnh viện Đa 

khoa Đôn 

Lương 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Văn Chấn, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

33 Bùi Phương Thảo 3153331464 20/06/2014 Nữ Kinh 
Đa khoa Đôn 

Lương 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

34 Đỗ Trần Phương Thảo 3153332891 21/07/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Phong Niên, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

35 Phạm Minh Thiết 3153328260 30/04/2014 Nam Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Trung Lâm, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Trung Lâm, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

 

36 Nguyễn Bảo Vy 3107279164 14/04/2014 Nữ Kinh 
Bệnh viện phụ 

sản Hải Phòng 

Thôn Lương Năng, đặc khu Cát 

Hải, thành phố Hải Phòng 

Thôn Lương Năng, đặc khu 

Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

 

Danh sách trên có 36 học sinh (nam: 18, nữ: 18)./.  

 Cát Hải, ngày 29 tháng 7 năm 2025 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Thị Quy 
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